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\ pugcPBAM/) NEPAMOL®
s ⁄⁄ Nefopam HCI 30mg

Viên nén bao phim

 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Hoạt chất:

Nefopam:HCI.................................. 30 mg

Tá được: Cellulose vi tinh thé pH 102, dicalcium phosphate khan, tinh bột tiền hồ hóa, silic oxyd

dang keo khan, magnesi stearat, opadry II white.

MO TA SAN PHAM
Viên nén bao phim màu trắng, có vạch ngang trên một mặt viên.

DƯỢC LỰC HỌC:

Nefopam hydroclorid là một thuốc giảm đau không có nguồn gốc thuốc phiện và được cho là

tác động lên trung ương thần kinh, mặc dù cơ chế tác dụng của nó không rõ ràng. Nefopam

cũng có tác động đối kháng muscarinic và kích thích thân kinh giao cảm. Nefopam hydroclorid

được sử dụng để làm giảm các cơn đau cấp tính và mãn tính vừa phải.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Nefopam hydroclorid hấp thu gần như hoàn toàn qua đường uống. Tỉ lệ liên kết với protein

huyết tương là 73,5%. Khoảng 87% thuốc được thải trừ qua thận và thời gian bán hủy là 4 giờ.

CHỈ ĐỊNH: ‘uke

Nefopam là một thuốc giảm đau và được sử dụng rộng rãi trong các truéng hdp dau nhudau sau -

phẫu thuật, nhức răng, đau cơ-xương, đau do chấn thương và đau do ung thư.

CACH DUNG - LIEU DUNG: ©
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Liều thường dùng là uống 1-3 viên, 3 lần / ngày. Liéu khởi đầu s

được khuyến cáo là uống 2 viên, 3 lần / ngày. ^ “TY

Người già: Liều khởi đầu thường dùng là uống 1 viên, 3 lần / ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- - Quá mẫn với thành phần của thuốc.

- - Trẻ em dưới 12 tuổi.

-_ Bệnh nhân có tiền sử động kinh.

-_Bệnh nhân đang dùng thuốc IMAO.

- _ Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú.

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:

- - Bệnh nhân bị suy gan, thận, bí tiểu.

- - Người già.

https://trungtamthuoc.com/



-_ Tácđộng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc có thể gây chóng mặt, nhìn mờ.Z

pese ipHRT xe hoặc vận hành máy móc.

iG
iof

 

L cian MONG MUON:
s6ag nhy hingthuốc khác, nefopam có thể gây vài tác dụng phụ như: Buồn nôn, nôn, khô

8, chóng 1mặt, nhìn mờ, đổ mồ hôi, mất ngủ, tìm đập nhanh.
Tmà‘baocho bác sĩ những tác dụngphụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không dùng chung nefopam với các thuốc như thuốc kháng cholinergic, thuốc giống giao cẩm

 

hoặc thuốc chống trầm cảm 3 vòng.

QUÁ LIỀU VÁ CÁCH XỬ TRÍ:
Triệu chứng:

Hệ thân kinh: Co giật, ảo giác và kích động

Hệ tim mạch: Tim đập nhanh.

Xử trí:

Cần nhanh chóng rửa dạ dày hoặc tự gây nôn. Uống than hoạt tính có thể ngăn cẩn quá trình
hấp thu thuốc.

Kiểm soát triệu chứng co giật và áo giác bằng diazepam (tiêm tĩnh mạch hoặc qua trực tràng).
Biến chứng tim mạch có thể được kiểm soát bằng các thuốc chặn Beta--adrenergic.

TRÌNH BÀY:

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.

BẢO QUẢN: Bảo quần ở nhiệt độ dưới 300C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.
THỜI GIAN XÉT LẠI TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

DE XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

KHONG DUNG QUA LIEU CHi DINH
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIẾN BÁC SĨ.

Nhà sân xuất:
ote Ne

 
PHO CUC TRUONG
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